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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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HỒ SƠ CÁN BỘ 

Tên gọi khác: 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: Phùng Thị Hải Yến 

Ngày sinh: 12/03/1976 

Giới tính:  Nữ 

Nguyên quán: Đồng thịnh, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên, Việt Nam 

Hộ khẩu thường trú: Tố Hữu, Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên 

Nơi ở hiện nay: Tố Hữu, Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam 

Dân tộc: Nùng Tôn giáo: Không 

Hoàn cảnh xuất thân:  

2.  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

2.1 Văn hóa phổ thông:  

Từ Đến Quốc gia Nơi đào tạo 
Học vị đạt  
được Xếp loại 

 1994   1998  Việt Nam ĐHSP Thái nguyên Cử nhân Trung 

bình khá 

 2001   2003  Việt Nam ĐH Thái nguyên Thạc sỹ Giỏi 

 2011   2012  Việt Nam ĐHTN Cử nhân Khá 

2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn 

Từ Nơi đào tạo Nội dung đào tạo Tại quốc gia Kết quả Đến 

10/2005 Dự án đào tạo GVTH cơ 

sở 
Chứng nhận Việt Nam tập huấn về PPDH 

hiện đại cho giảng 

viên CĐSP 

10/2005 

12/2006 Viện quản lý Giáo dục Chứng chỉ Việt Nam Chứng chỉ Giáo 

dục học Đại học 
12/2006 

10/2008 ĐH Thái nguyên Chứng nhận Việt Nam Bồi dưỡng về khảo 

thí và đảm bảo chất 

lượng 

12/2008 

10/2010 ĐH Thái nguyên Chứng nhận Việt Nam Bồi dưỡng cán bộ 

quản lý cơ sở giáo 

dục Đại học 

12/2010 

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn 
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05/2013 Trường quân sự tỉnh Thái 

nguyên 
Chứng nhận Việt Nam Bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng - 

an ninh 

05/2013 

05/2014 Đại học Thái nguyên Chứng chỉ Việt Nam Bồi dưỡng tin học 

trình độ IC3 
05/2014 

Học hàm Năm phong Nơi phong 

2.4 Học hàm 

Năm công nhận Trình độ lý luận chính trị 

Sơ cấp  1998  

Cao cấp  2016  

2.5 Trình độ lý luận chính trị 

Tiếng Anh (Dịch: Trung Bình; Đọc: Trung Bình; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Trung Bình; Nói: 

Trung Bình; Viết: Trung Bình) 

2.6 Trình độ ngoại ngữ 

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Công việc đảm nhận, Chức vụ, Đơn vị công tác 

04/2006 18/09/2006 giảng viên, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

09/2006 12/03/2008 trưởng bộ môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ, Trưởng Bộ môn, Khoa 

Khoa học Cơ bản, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

03/2008 16/01/2009 Phó chủ nhiệm khoa KHCB, Phó chủ nhiệm khoa, Khoa Khoa học Cơ 

bản, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

1/2009 01/11/2017 chủ nhiệm khoa KHCB, Chủ nhiệm khoa, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 

thuật 

11/2017 GĐ trung tâm TS,TV&HTHSSV, Giám đốc trung tâm, Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

4.  QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

4.1 Quá trình hoạt động Đảng 

Ngày kết nạp: 05/02/2010 

Nơi kết nạp: Chi bộ khoa KHCB 

Ngày kết nạp chính thức: 05/02/2011 

Chức vụ Nơi sinh hoạt Từ ngày 

2/2010 Chi bộ khoa KHCB 

11/2012 Chi bộ khoa KHCB Bí thư chi bộ 

11/2014 Chi bộ Khoa KHCB Bí thư chi bộ 

11/2017 Chi bộ Trung tâm TS,TV&HTHSSV Bí thư chi bộ 
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Từ ngày Nơi sinh hoạt Chức vụ 

3/1992 Trường PT Vùng cao việt bắc 

9/1994 Liên chi đoàn khoa toán ĐHSP Thái nguyên 

11/1998 chi đoàn giáo viên trường CĐSP Bắc kạn 

4/2006 Chi đoàn khoa KHCB trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật 

Nơi kết nạp:  

Ngày kết nạp:  

4.2 Quá trình hoạt động Đoàn 

4.3 Quá trình hoạt động Công đoàn 

Ngày vào Công đoàn:  

Chức vụ cao nhất:  

Chức vụ Công đoàn Từ ngày Nơi sinh hoạt 

11/1998 Trường CĐSP Bắc kạn 

4/2006 Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật 

. 1 Phùng Thị Hải Yến 
Phùng Thị Oanh 
Vũ Thị Thu Loan 

Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc 

  ()  

. 2 

Bồi dưỡng năng lực giải toán cao cấp cho sinh viên  trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật 

Khoa học và công nghệ, ĐHTN 13 (2010) 89 

. 3 Phùng Thị Hải Yến 
Trần Thị Huệ 

Bài báo: Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên trong dạy học toán 

Giải tích 

Khoa học và công nghệ, ĐHTN  (2015)  

. 4 

Phát huy phương pháp dạy học tích cực trong dạy học giải bài tập học phần xác suất thống kê 

cho sinh viên trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật, ĐHTN 

Khoa học và công nghệ, ĐHTN 10 (2015) 87 

5. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

5.1 Các bài báo khoa học 

5.2 Các báo cáo khoa học 

STT Tên sách Năm Nhà xuất bản Vai trò 

1 

5.3 Hoạt động xuất bản 
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Đề tài Ngày bắt đầu Số tháng  Vai trò 

5.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia 

Diễn giải 
Tổ chức trao 

 thưởng Đạt giải Giải thưởng Năm 

Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam 

80 năm một chặng đường lịch sử 
Giải ba Công đoàn ĐHTN Tìm hiểu về Công 

đoàn Việt Nam 80 

năm một chặng đường 

lịch sử 

 2009  

Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam 

80 năm một chặng đường lịch sử 

Giải khuyến 

khích 
Công đoàn ngành 

Giáo dục 

Tìm hiểu về Công 

đoàn Việt Nam 80 

năm một chặng đường 

lịch sử 

 2009  

5.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ 

Vai trò Năm tham  
gia 

Tổ chức, hiệp hội khoa học 

5.6 Các tổ chức, hiệp hội đã tham gia 

Năm Tên luận văn Vai trò  Bậc Tên học viên-NCS 

5.7. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

Nước Sản phẩm Tổ chức Mục đích đi Ngày về Ngày đi 

6 LỊCH SỬ ĐI NƯỚC NGOÀI 

Ngày Danh hiệu thi đua Số quyết định 

Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 143/QĐ-TĐKT 8/2009 

Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 462/QĐ-TĐKT 8/2010 

Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 399/QĐ-TĐKT 8/2011 

Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 421/QĐ-TĐKT 7/2012 

Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 629/QĐ-TĐKT 7/2013 

Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 480/QĐ-TĐKT 6/2014 

Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 438/QĐ-TĐKT 6/2015 

7. THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

7.1 Danh hiệu thi đua 

Năm phong Danh hiệu nhà giáo 

7.2 Danh hiệu nhà giáo 
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Lý do Cấp khen thưởng Ngày cấp Hình  thức khen thưởng 

Cấp Đại học Thái 

Nguyên 
Giải ba cuộc thi Tìm hiểu về 

Công đoàn Việt Nam 80 năm 

một chặng đường lịch sử 

Giấy khen cấp Đại học Thái 

Nguyên 
5/2009 

Cấp Đại học Thái 

Nguyên 
Có thành tích xuất sắc trong 

công tác Công đoàn năm học 

2008-2009 

Giấy khen cấp Đại học Thái 

Nguyên 
8/2009 

Cấp Đại học Thái 

Nguyên 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác năm học 2008-2009 

Giấy khen cấp Đại học Thái 

Nguyên 
10/2009 

Cấp Đại học Thái 

Nguyên 
Có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua “Giỏi việc 

trường – đảm việc nhà” năm 

học 2009-2010 

Giấy khen giỏi việc nước đảm 

việc nhà 
10/2010 

Cấp Đại học Thái 

Nguyên 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác năm học 2009-2010 
Giấy khen cấp Đại học Thái 

Nguyên 
10/2010 

Cấp Đơn vị chủ quản Có thành tích xuất sắc trong 

công tác Công đoàn năm học 

2010-2011 

Giấy khen cấp cơ sở 5/2011 

Cấp Bộ Có thành tích xuất sắc trong 

công tác năm học 2010-2011 
Bằng khen cấp Bộ 7/2012 

Cấp Đại học Thái 

Nguyên 
Có thành tích xuất sắc trong 

công tác Công đoàn năm học 

2011-2012 

Giấy khen cấp Đại học Thái 

Nguyên 
8/2012 

Cấp Đơn vị chủ quản Đảng viên xuất sắc tiêu biểu Giấy khen cấp cơ sở 12/2012 

Cấp Đại học Thái 

Nguyên 
Có thành tích xuất sắc trong 

công tác năn học 2012-2013 
Giấy khen cấp Đại học Thái 

Nguyên 
8/2013 

Cấp Bộ Có thành tích xuất sắc trong 

công tác năm học 2013-2014 
Bằng khen cấp Bộ 10/2014 

7.3 Khen thưởng 

Hình thức kỷ luật Ngày ký Cấp kỷ luật Lý do 

7.4 Kỷ luật 

Hiện đang ở Nơi công tác Nghề nghiệp Năm sinh Họ tên Mối quan hệ 

Bố đẻ Phùng Đức Cắm Cán bộ hưu Việt Nam  1948  

Mẹ đẻ Nguyễn Thị Chiến Cán bộ hưu Việt Nam  1948  

Bố chồng Lương Tiến Bộ Việt Nam  1937  

Mẹ chồng Long Thị Hồng Cán bộ hưu Việt Nam  1947  

Chồng Lương Văn Điệp Cán bộ KBNN KBNN tỉnh Thái 

nguyên 
Việt Nam  1976  

Con trai Lương Đức Huy Học sinh Việt Nam  2003  

Con trai Lương Đức Hưng Học sinh Việt Nam  2007  

8. QUAN HỆ GIA ĐÌNH 
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Anh chồng Lương Văn Điện Kế toán Trường PT Vùng 

cao Việt bắc 
Việt Nam  1972  

Anh chồng Lương Văn Điển Cán bộ KBNN KBNN tỉnh Thái 

nguyên 
Việt Nam  1974  

Em gái Phùng Thị Oanh Giáo viên Trường PT Vùng 

cao Việt bắc 
Việt Nam  1978  

Em gái Phùng Thị THu Hằng Giáo viên Trường PT Vùng 

cao Việt bắc 
Việt Nam  1984  

Vượt khung Số quyết định Từ ngày Bậc Tên ngạch Hệ số 

Giảng viên 4 28/QÐ-HT 11/2005  3.33 

Giảng viên 5 1292/QÐ - TCCB 11/2008  3.66 

Phó giáo sư - Giảng viên chính 1 780/QÐ- ÐHTN 3/2011  4.40 

Phó giáo sư - Giảng viên chính 2 3/2013  4.74 

Phó giáo sư - Giảng viên chính 3 977/QÐ-CÐKTK

T-T 
3/2016  5.08 

Giảng viên chính (hạng II) 4 938/QÐ-CÐKTK

T-T 
3/2018  5.42 

9. LỊCH SỬ LƯƠNG 

Ký tên 

Thái Nguyên, ngày.........tháng.........năm........ 

Phùng Thị Hải Yến 
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